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Đ   N 
                       T ườ   C í     ị Tô  Đức T ắ    

    c c      c í   ườ   c í     ị c     

----- 
 

P      ứ      

SỰ CẦN THIẾT VÀ CĂN CỨ XÂY DỰNG Đ   N 

I  SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG Đ   N 

Sau                                 Đ      ố   -ĐA/TU,  gày 

24/10/             T    g    T     y       g       ấ  l ợng hoạ  động 

c   T   ng Chính trị Tô  Đức Thắ g đế            à đị     ớng đế      

    , đ   ạ        y     ế          . T    ứ   ộ   y đ ợ       g          

   g   g  ạy,        ,         à  đ    g    ế             ,     l y           

viên đ   à       ế    ô g        g  ế           , nghiê   ứ            à    

l     ế   ợ      g    T    g  ớ  đ    ị, đị       g     g T   ,         

    ,      g đạ      đạ  nhi u  ế              ... Tuy nhiên, độ   g  g   g 

            ế     ;       độ    y    ô , l  l            ị,    g l            

  ứ , g   g         ộ   ố  ị          đ  g đ  ; c ấ  l ợ g đà   ạ ,     

    g    y     ế           ớ  y      ;      ứ  đà   ạ ,         g      

                 ấ ,      gà  ,        g      à     ộ       ạ    ế. V    

   y   đ    ố     g      l , g   g  ạy,        ,  g      ứ                

đ   ứ g y       chuẩn hoá, hi   đại hoá và s  phát tri n toàn di n c a 

T   ng.  ô g        g  ế             à  g      ứ                đ   ứ g 

 ố  y      ,                  ị     đị       g  à          T    g       à   

    g      g      ứ                   ị     T     

Th c hi   Q y định số 11-QĐ/TW, ngày   / /                       

     g         ị    ẩ ; ph     y     g  ế      mà T   ng Chính trị Tôn 

Đức Thắng đạ  đ ợ  trong th i gian qua, tiếp t c     l p lộ       đ        y 

   g,            T   ng Chính trị Tô  Đức Thắng       à           y   ấ  

đà   ạ ,         g      ộ,  ô g   ứ ,        ứ 
1
, là     g      g      ứ  

                 ị     T   
2
  à   ớ g  ớ  đạ                    g         ị 

                                           
1  Q yế  đị    ố    /QĐ-TTg,  gày   / /         T     ớ g                 y   Đ  án sắp xếp, t  chức lại các 

      đà   ạo, b      ng cán bộ, công chức, viên chức thuộc cá              g    thống chính trị đế             
2
  Đ      ố   -ĐA/TU, ngày 24/10/2014         T    g    T     y       g       ấ  l ợng hoạ  động c   T   ng 

Chính trị Tô  Đức Thắ g đế            à đị     ớ g đế          . 
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   ẩ ;     T   ng v  T nh  y      à   Đ  án xây    g  à            

T   ng Chính trị Tô  Đức Thắ g đạ                    g         ị    ẩ . 

II  CĂN CỨ XÂY DỰNG Đ   N 

- Q y đị    ố   -QĐ /TW,  gày   /11/                         ức 

   g,     m v , t  chức bộ máy c       ng chính trị t nh, thành phố tr c 

thuộ  T   g    g      t t     u    n  09 . 

- Q y đị    ố   -QĐ/TW,  gày   / /                            g 

        ị    ẩ       t t     u    n  11 . 

- Q yế  đị   số    /QĐ-TTg, ngày 07/6/         T     ớ g       

          y   Đ  án sắp xếp, t  chức lạ            đà   ạo, b      ng cán 

bộ, công chức, viên chức thuộ                  g    thống chính trị đến 

         (    t t     u  t   n  705 . 

-   ớ g      ố    -  / V TQ ,  gày   /6/                  

        ị Q ố  g                    ạ  độ g  g      ứ        ế         

 ộ, g   g           g         ị     ,   à     ố         ộ  T   g    g       

t t      ớng dẫn 311). 

- Kế hoạ    ố    -  / V TQ ,  gày   / /                        

  ị Q ố  g                  tri n khai th c hi   Q y đị    ố   -QĐ/TW, 

 gày   / /                            g         ị    ẩ   g    đ ạn 2021-

2025). 

- Q y định số 1066-QĐ/TU,  gày   / /             T   ng v  T nh 

 y v  chứ     g,     m v , t  chức bộ máy, quan h  công tác c   T   ng 

Chính trị Tô  Đức Thắng (    t t     u    n  1066 . 

- Đ      ố   -ĐA/TU, ngày 24/10/2014 c       T    g    T     y    

nâng cao chấ  l ợng hoạ  động c   T   ng Chính trị Tô  Đức Thắ g đến 

          à đị     ớ g đế           (    t t        n 04 . 

- T ô g      ế  l            T    g    T     y  ố   -T /TU,  gày 

15/4/      ạ   ộ   g ị     ế  Đ      ố   -ĐA/TU       g       ấ  l ợng 

hoạ  động c   T   ng Chính trị Tô  Đức Thắ g đế            à định 

  ớ g đế            

P      ứ     

THỰC TRẠNG CỦA TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TÔN ĐỨC THẮNG 

I. NH NG  ẾT QUẢ XÂY DỰNG VÀ PH T TRI N 

1. T  c ức         
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T         Q y đị   09-QĐ /TW  à Q y đị       -QĐ/TU, T    g 

        ị Tô  Đứ  T ắ g đ    ế   à    à     ,  ắ   ế  lạ      ấ       ứ   ộ 

  y, độ   g         ứ , g   g             ớ g      g  ,   ạ  độ g      l  , 

          T    g                 ộ,        ứ ,  g    l   độ g  34    n      

4   p   n    o   n     ớ   5 g   g           m 65,8%)  T   g đ ,     

          (Hiệu tr ởng, 1 phó hiệu tr ởng)  à       g,      g        g 

T    ứ ,  à        ,   ô g    ,    l  u  8    n     v  4   p   n    o   n    

    g Q    l  đà   ạ   à  g      ứ            6    n               l    

       4    n     ; Khoa X y    g Đ  g  9    n       à        à   ớ   à 

     l     5    n             g  ố        ế đ ợc T    g              54 

   n     , T   ng hi   đ  g    ếu 16 biên chế. 

Độ   g         ứ , g   g           ẩ    ấ  đạ  đứ   ố ,       độ 

chuyên môn,         ị  gày  à g đ ợ     g l  ,                          

   ,       yế   ớ   g  . V        độ chuyên môn: 1 tiế   ĩ (    m 2,6%), 22 

thạc sỹ (57,9%), 11 c  nhân (28,9%), 2 trung cấp (5,2%). Hi n nay, số gi ng 

              độ sau đại h c là 23/25 g   g      (chi m 92%),       độ c  

nhân 2/25 (chi m 8%). V  lý lu n chính trị: 01 c  nhân (    m 2,6%), 18 

cao cấp (47,4%), 02 trung cấp (5,2%), 0      ấp (15,8%),      g   g      

    hứng ch  nghi p v       ạ ,      g       ạy h c tích c    à đ ợ    i 

   ng kiến thứ       đ  n Mác -      ,        g              V  ngạch 

gi ng viên: 07 gi ng viên chính và 18 gi ng viên.  

2. C         c    

T         Đ  án 04-ĐA/TU, Ủy ban nhân dân t nh quyế  định phê 

duy t D     đ        y   ng với               150,6 tỷ đ ng,  ớ     g   

th        ạ   à đ       ớ       ạ g             ô       T    g         ị 

Tô  Đứ  T ắ g  ộ g        
2
. Ngu n vốn từ ngân sách T nh. Th i gian 

th c hi n từ          - 2023. Đế    y, đ    i tạo gi  g đ  ng lớn, khối 

nhà làm vi c,    y    ô g    g dãy nhà   h c viên thành khối hộ      ng; 

đ        i tạo ký túc xá 3 t ng và dãy nhà khách; xây d ng mới tòa nhà Hội 

    ng -        n 5 t ng.  g à    ,     đ        y  ới các dãy nhà xe, c i 

tạo khu v c cột c , đặ    ợng      ị   Tôn Đứ  T ắ g, di            đ  sức 

chứa toàn th  viên chức, h c viên trong các bu i chào c  đ u tu n;      ạ , 

    g  ớ  cây c nh, khuôn viên T   ng ngày càng khang trang, xanh sạch 

đẹp… từ g   ớc  ạ         g     g, đ   ứ g      ố  cho  ô g          l , 

đà   ạ ,         g  à  g      ứ               T    g C       ị.  

3. T  c                 

- T   ng Chính trị Tô  Đức Thắng th c hi        ế t  ch  c   đ    ị 

s  nghi p t  đ m b o một ph           ng   y   g    đ ạn 2020 - 2022 
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theo Quyế  định số    /QĐ-UBND ngày 27/04/2020 c a Ủy ban nhân dân 

t nh. 

- H ạ  độ g     T    g  ừ g   ớ  đ ợ  đ    ớ ,  ạ     y     ế       

         ấ  l ợ g,          đà   ạ ,         g, g           g         lĩ   

        ị,       độ l  l   ,  ỹ    g  g       ,    y    ô      độ   g      

bộ, công chức, viên chức trong T nh, đ   ứ g  ố      y            ô g     

l    đạ ,      l ,      ứ                             ị   đị       g,         

- Công tác qu n lý có nhi   đ    ớ         ộ     g  à        ứ     ố  

đ à   ế   ộ   ộ đ ợ     g  ố,        y đ ợ                    ,     g      

    g        g       ạ  độ g     T    g  T      ,  ỷ     g, lố  là      , 

     l  ,               l    ế      đ ợ  g      g  à  gày  à g chuy n biến 

tích c c. 

- T    g           đ y đ  nhi m v  đà   ạo, b       g đ ợc giao, 

  à    à    à             ợ            ế   ạ   đà   ạ ,         g đ ợc 

duy t. Hoạt động l     ế , m  rộng q y  ô đà   ạ ,         g ph c v  cho 

      đố    ợ g với l ạ      ,  ấ     ,    lớ  phù hợp nhu c u tiêu chuẩn 

hóa cán bộ.                      trên 50 lớ ,  ớ         5           . Nội 

dung gi ng dạy đ ợ  đ    ớ         ớ g      n, thiết th c, lý lu n gắn với 

th c ti         g      g  ng dạy và h c t   đ    ớ         ớ g lấy  g  i 

h c làm trung tâm, phát huy tính ch  động, tích c c và sáng tạo c    g  i 

h c, áp d  g          g      g   g  ạy         ,  ô g      ợ g   g      

đạ   Hình thức thi c  đ ợ  đ   ạ g     phù hợp với yêu c u nội dung và h   

            lớ      l      ô g đ ợ        g  à  l   ,    l    đ ợ        g 

 à  l   ,  ấ  đ    à   ắ   g    ).  

-       ạ  độ g  g      ứ          ,    g  ế                 ớ    ế  

đ  g   ,           đ ợ        đ   à ,  ộ      ,   a đà   ấ      ,      , 

     g,     ;   ấ      đ ợ              l     à           ,       đ      h, 

     à  g   g,  ỷ yế   ộ      …; đ  g                  à          g     

  ấ  l ợ g đà   ạ ,         g     T    g,      g      g  ế   ộ   ố  ấ  đ  

            đị       g,       (x m p         m t  o   

II  HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN 

1. H   c   

- V        ộ g   y  ô đà   ạ ,         g            ị  nhu     đà  

 ạ ,         g      ộ     đị       g,              y  

- T      ạ g độ   g         ứ , g   g         ế           à   T     độ 

chuyên  ô ,         ị,  gạ              ứ , g   g               đ   ứ g 
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                  Q y đị   11-QĐ/TW. V    đ        ộ, g   g      đ       

 ế        ạ         ớ g      ố    -HD/HVCTQG                đ ợ . 

-   ấ  l ợ g đà   ạ ,         g    y     ế               u qu  đạt 

đ ợc trên một số      g    n còn thấp, nhấ  là       độ,    g l c c a một 

bộ ph n h                đ ợ  đà   ạo, b       g      ứ      độ g,      

   ,    g        g          à     l y        ộ   ộ                         

-   ạ  độ g  g      ứ          ,    g  ế                 đ   ứ g  ố  

y      ,     m v  chính trị c   đị       g  à                à       g     

 g      ứ                   ị     T     

-             ất,      g       ỹ       đ         g  ấ      g           

        ,  ạ    ế,      đ ng bộ,      đ   ứ g y       chuẩn hoá, hi   đại 

hoá và s  phát tri n toàn di n c   T   ng. 

2. Nguyên nhân  

-  ô g       ố   ợ  g    T    g  ớ  đị       g,    ,  gà       g 

        , đ    ấ          ế,           ,  ộ     g đà   ạ ,         g     

 ộ,    g  ế           ,  g      ứ          ,   y độ g      g    l  , đ      

                   T    g…    a c ặ     ,      g   y  . 

-      g      ,  ộ     g, đố    ợ g đà   ạo, b      ng còn nặng v  

truy   đạt lý thuyết,         g      ứng d ng cao.  

-      ế,            đố   ớ  g   g     ,                 y              

   yế              l        l       g  g      ứ          ,    g  ế       

    ,  ô g     g   g  ạy  à           

-  ô g            ị  ội bộ     T    g      đ   ứng yêu c u phát tri n 

       g   

P      ứ    

MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PH P XÂY DỰNG  

VÀ PH T TRI N TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TÔN ĐỨC THẮNG 

ĐẠT C C TIÊU CHÍ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ CHU N 

I  MỤC TIÊU  

1. M c                

Đế          , T    g         ị Tô  Đứ  T ắ g       à            y 

  ấ  đà   ạ ,         g      ộ,  ô g   ứ ,        ức; trung tâm nghiên cứ  

khoa             ị     T    ,  đạ                    g         ị    ẩ   ứ  

1 ; đế        40  đạ                    g         ị    ẩ   ứ     theo Quy 

đị   11-QĐ/TW                      XIII).  
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2. M c      c     ,             c      

2 1  Đ    ă  2025 

                       

T    g       à       g      g      ứ                   ị     T        

     y   ấ  đà   ạ ,         g      ộ,  ô g   ứ ,        ứ ;  ừ g   ớ      

đ                                     ứ   ộ   y,          à              

  ế            à               y đị    t  o  u  t   n  705/  -TTg v  N    

  n  số 60/2021/N -CP ngày 21/6/2021)  à đạ                    g         ị 

   ẩ   ứ         Q y đị    1-QĐ/TW,       :  

- V  t        qu    n :    đ y đ        y   ế,   y đị                  

        T   g    g, đị       g     đ             ố g, đ  g  ộ,  ị      , 

 ợ  l ,        ,   ô g       ớ                       ấ        à đ ợ   ấ     

  ẩ    y         y     

- V      n   v  n   ứ : Độ   g         ứ      T    g     đ        

   ẩ , đ         đố   ớ    ứ        g    g    ,  ị          là         y 

đị       Đ  g  à   à   ớ    

+  ố  vớ   ãn   ạo Tr ờn :          độ    y    ô   ừ   ạ   ĩ     l   

                    ị,               l    ặ               ộ   à         , 

    g đ            g   ặ                g              y    ô           độ 

      ĩ                     ị,               l    ặ               ộ   à      

              độ      ấ  l  l            ị    ặ      g đ   g)       gạ   

g   g                    ứ   ạ g II)   ặ      g đ   g     l         ứ g 

     g             ạ    ặ    ứ g          g       ạy                ặ  

    ằ g  ố   g     đạ           ạ        ứ g             g   ế    ứ       

đ        -      ,        g               g    đứ g đ   đ ợ  đ    g   

  à    à    ố               l       g 0      l              ẩ    ấ  đạ  

đứ   ố ,       g l        l   à       g       ạ  độ g         n.  

+  ố  vớ  tr ởn    o   p ó tr ởn    o :          độ    y    ô   ừ 

  ạ   ĩ     l                       ị,               l    ặ               ộ  

 à                    độ      ấ  l  l            ị    ặ      g đ   g)      

 gạ   g   g                    ứ   ạ g II)   ặ      g đ   g     l       

  ứ g      g             ạ    ặ    ứ g          g       ạy              

  ặ      ằ g  ố   g     đạ           ạ        ứ g             g   ế    ứ  

     đ        -      ,        g               g    đứ g đ   đ ợ  đ    

g     à    à    ố               lên trong 0      l              ẩ    ấ  đạ  

đứ   ố ,       g l        l   à       g       ạ  độ g         n.      đạ  

         đạ , đ    ấ    à    ô g      ấ  0  đ   à            ấ       g     

lên.  
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+  ố  vớ  tr ởn  p òn   p ó tr ởn  p òn :          độ    y    ô   ừ 

  ạ   ĩ     l                       ị,               l    ặ               ộ  

và                    độ      ấ  l  l            ị    ặ      g đ   g)      

 gạ   g   g                    ứ   ạ g II)   ặ      g đ   g     l     g    

đứ g đ   đ ợ  đ    g     à    à    ố               l       g 0      l    

          ẩ    ấ  đạ  đứ   ố ,       g l        l   à       g       ạ  

độ g         n. T       ,   y    g  à      ứ                            

đ    ,  ế   ạ  ,      g           

+  ố  vớ      n     ản  v  n: Độ   g  g   g       g   g              à 

g   g                )    ế     l       ấ         g  ố        ứ   Í    ấ  

    g   g               độ    y    ô   ừ   ạ   ĩ     l     ù  ợ   ớ  

   y    ô  g   g  ạy      g      g   g  ạy l  l            ị               

độ     g  ấ  l  l            ị    ặ      g đ   g)     l        g          07 

n   g   g  ạy  ạ  T    g,          độ      ấ  l  l            ị    ặ      g 

đ   g)       g   g           ứ g      g             ạ    ặ    ứ g     

     g       ạy                ặ  đ      ằ g  ố   g     đạ         

  ạ   Í    ấ      g   g           ứ g             g   ế    ứ       đ    

Mác -      ,        g              Í    ấ      g   g      g    gạ   g   g 

                   ứ   ạ g II)   ặ      g đ   g     l         g   g      

      g               g       ạy             ,      g        g   g  ấ  

    ,  ấ       g  à đạ  y           l         g   g        à    à         

   g   g  ạy  à  g      ứ          ,  g      ứ        ế        y đị    X y 

   g đ ợ  độ   g  g   g            g   g        y đị     

- V   oạt   n    o tạo      d ỡn : T         đ ợ  đ y đ            

   đà   ạ ,         g đ ợ  g     T         đ  g, đ           g       đà  

 ạ ,         g đ ợ   ấ       ẩ    y   g         đ    ỷ l  lớ      g  ấ  l  

l            ị            g  ạ  T    g     ớ       ô g         g      ấ  là  /  

(1 lớ          g/  lớ    ô g         g). T          g       y   ế      l  

đà   ạ ,         g  à       y đị           đà   ạ ,         g     ấ     

  ẩ    y        à    T         đ    g     ấ  l ợ g đà   ạ ,     đ   g    

     g      ,         , g   g     ,             ấ ,              g,          

    đà   ạ ,         g   ế      đ    g     ấ  l ợ g đà   ạ ,         g đạ  

 ừ  ứ          l     

- V   oạt   n  n    n  ứu   o       tổn    t t ự  t ễn:              

     đ ợ       ấ  0  đ   à            ấ       g, 05               đ ợ     

  ấ  0  đ   à            ấ         ặ      g đ   g     l  , đ ợ   g         

   ứ  đạ      l                 ứ  đ ợ       ấ       ộ   ộ                

  ặ      đà            ấ       g, 0           ứ  đ ợ       ấ  0    ộ   ộ  

                ặ      đà            ấ         ặ      g đ   g     
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lên.  ế       g      ứ          ,    g  ế                  à      g đ ợ  

   y   g                   ,      ứ         y đị            l            

      ế   g ị, đ    ấ  T     y,             T   g    g  ừ  ế       g     

 ứ  đ   à ,  ộ                 ấ           l    Trong 0     ,   ấ      đ ợ  

     ấ  0    ố          y       ,             ặ   ỷ yế   ộ                

        đà   ạ ,         g,  g      ứ          ,    g  ế               ô g 

    à  l   , g             đà   ạ ,         g)  X ấ      đ ợ   ạ        ặ  

         T ô g     l  l     à                 ấ      /     Tạ        ặ      

        đ    ộ     g, đ  g   y đị   l      ấ       X y    g đ ợ      g 

  ô g     đ           T    g,     đ     ấ  l ợ g,   ô g     đ ợ           

     g   y     

- V   â  dựn  văn  o  tr ờn   ản   t ự    ện  ỷ  uật   ỷ   ơn : X y 

đ  g đ ợ                   ứ g        g   à      g  T          ố           

     à là              g, đạ  đứ ,     g                    00% viên 

  ứ ,  g    l   độ g           ứ g                 g đ  g        y đị    

  ô g           ứ ,  g    l   độ g  ị  ỷ l     ừ        ứ               l   

  ặ   ị    y  ứ                       T    ứ  đ  g, đ à          T    g 

  ạ  độ g           à  ằ g     đ ợ  đ    g     à    à    ố               

l     ằ g    , T    g đ ợ  đ    g     à    à    ố               l    T    

      ố    y   ế             g   à      g       g   đ y đ ,              

    g   à      đ                   ẩm quy        độ g   

- V   ơ sở vật   ất  p  ơn  t ện  ỹ t uật v  t     ín :    đ            

  ấ   à      g       ỹ                     ạy,      à  g      ứ   đ   ứ g 

y       đ    ớ ,    g       ấ  l ợ g đà   ạ ,         g,  g      ứ       

   ,    g  ế                 đ      g   y  ô đà   ạ          g  T  g      

           g  g                 g    ,     g là      ,     g    ,     g 

 ộ      ,     g    y     ố g,     g      ,  ộ       g lớ ,         ,   à đ  

   g,   à   ,          ,    ô         y        ặ          , đ   g g    

thông nộ   ộ)     đ    ố              m
2
.  ô g     l    ế   ạ    à       , 

       ,       g  à      l   à        đ  g   y đị            l   ,  ô g 

    ,       ạ    à         , đ   ứ g y         ạ  độ g       à      g   

                          

-     2022: T    g là         y   ấ  đà   ạ ,         g      ộ,  ô g 

  ứ       g      g      ứ                   ị     T     à đạ       ấ   0  

                  g         ị    ẩ   ứ     

-           Đạ       ấ  85                    g         ị    ẩ   ứ     

-           Đạ       ấ                        g         ị    ẩ   ứ     

-           Đạ                         g         ị    ẩ   ứ     
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2.2. Đ    ă  2040 

2.2                    

T    g  ừ g   ớ      đ                                     ứ   ộ 

  y,          à         ộ                g   y    t  o  u  t   n  705  và 

đạ                    g         ị    ẩ   ứ         Q y đị    1,         

- V  t        qu    n :     đ   y              ứ  l   

- V      n   v  n   ứ :  

+  ố  vớ   ãn   ạo tr ờn :          độ    y    ô    ế   ĩ             

        ị,               l    ặ               ộ   à                gạ   

g   g           ấ    ặ      g đ   g    ặ           độ      l    à   ớ  

             ẩ    ứ        g    g      ạ g I)  X y    g đ ợ   ô      

đ             g   ạ  độ g đà   ạ ,         g,  g      ứ          ,    g  ế  

           à      ặ   ô g     đ ợ  T     y   ặ                   ị   ố  

g              ,  ộ  ộ      ô g           ô      đ ợ        ộ g     g 

      ặ      g           ặ      g      ớ    

+  ố  vớ  tr ởn    o   p ó tr ởn    o : Í    ấ      l    đạ          

      độ   ế   ĩ                     ị,               l    ặ               ộ  

 à                gạ   g   g           ấ    ặ      g đ   g    ặ           

độ      l    à   ớ               ẩ    ứ        g    g      ạ g I)  Lãnh 

đạ           đạ , đ    ấ    à    ô g      ấ    đ   à            ấ           

lên.     đạ , đ     à        đ        đ ợ               đà   ạ ,     

d   g        ứ     g,          đ ợ  l    đạ       g       ô g,      

 ấ   X y đ  g đ ợ   ô      đà   ạ ,         g,  g      ứ          ,    g 

 ế             à      ặ   ô g     đ ợ  l    đạ       g   ặ   ấ        ô g 

    . 

+  ố  vớ  tr ởn  p òn   p ó tr ởn  p òn : T    g     g   ặ      

     g     g            g      ứ                   g Q    l  đà   ạ   à 

 g      ứ                    độ   ế   ĩ                     ị,               

l    ặ               ộ   à                gạ   g   g              ặ  

    g đ   g    ặ           độ      l    à   ớ               ẩ    ứ       

 g    g      ừ  ạ g II)     l    T   g đ ,  g    đứ g đ   g    gạ   g   g 

          ấ    ặ      g đ   g    ặ           độ      l    à   ớ            

   ẩ    ứ        g    g      ạ g I)  X y    g đ ợ   ô      đà   ạ ,     

    g,  g      ứ          ,    g  ế             à      ặ   ô g     đ ợ  

l    đạ       g   ặ   ấ        ô g        

+  ố  vớ      n     ản  v  n: Độ   g  g   g               à      

     )     ỷ l       ấ         g  ố độ   g         ứ        g   g         
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      độ    y    ô   ừ   ạ   ĩ     l     ù  ợ   ớ     y    ô  g   g  ạy, 

    g đ                   ấ  l   ế   ĩ    ô g    l    đạ      )      g      

         ế   ừ         l       g    g  ố g   g          T    g,     g đ  

        ấ    g   g           ấ    

- V   oạt   n    o tạo      d ỡn :     đ    ỷ l  lớ      g  ấ  l  l    

        ị            g  ạ  T    g     ớ       ô g         g      ấ  là  ⁄     

lớ          g/  lớ    ô g         g)  T         đ y đ ,                 

         đà   ạ ,         g        y đị    T         đ ợ       đ    g   

  ấ  l ợ g đà   ạ ,         g         g      ,         , g   g     ,       

      ấ ,              g,                      g   ế      đ    g     ấ  

l ợ g đà   ạ ,         g đạ   ứ   ố    

- V   oạt   n  n    n  ứu   o       tổn    t t ự  t ễn: T            

  ấ  0  đ   à            ấ         ặ      g đ   g     l  , đ ợ   g         

   ứ  đạ      l    T             ứ       ấ  0    ộ   ộ                 ấ  

 ộ     l    X ấ      đ ợ   ạ        ặ           Thông tin lý l     à      

      ít nhấ      /     T   g   ô g     đ       đ ợ                g   y  , 

    ế   ố   ớ   ộ   ố     g   ô g     đ           T     à T   g    g   

- V   â  dựn  văn  o  tr ờn   ản   t ự    ện  ỷ  uật   ỷ   ơn :        

      ặ                   ,   ấ   ắ  đ ợ            g  ừ  ấ        à     g 

đ   g     l       g                    ô g   ,              g đ  g      

  y đị    T    ứ  đ  g, đ à          T    g   ạ  độ g           à  ằ g 

    đ ợ  đ    g     à    à     ấ   ắ             ằ g    , T    g đ ợ  

đ    g     à    à     ấ   ắ            T    g        ấ  l ợ g,          

        g   à      đ      y    g đ ợ   ô      đ                ế      g 

 ô g     đà   ạ ,         g,  g      ứ          ,    g  ế            đ ợ  

             ẩ    y    ô g        

- V  sơ sở vật   ất  p  ơn  t ện  ỹ t uật v  t     ín :              

  ấ ,      g       ỹ            đạ , ứ g    g      ô g  g          ế ,      

              ạ  độ g      l , g   g  ạy,          à  g      ứ   T  g      

           g  g                 g    ,     g là      ,     g    ,     g 

 ộ      ,     g    y     ố g,     g      ,  ộ       g lớ ,          ,   à đ  

   g,   à   ,          ,    ô         y        ặ          , đ   g g    

  ô g  ộ   ộ)     đ    ố      u 30.000m
2
.  

2.2                       

-       30  Đạ       ấ  75                    g         ị    ẩ   ứ  2. 

T   g đ ,     ấ  độ   g         ứ   ợ  l , đ   ứ g y                  ế độ 

 ô g         đ   độ   g  g   g            g   g đ          ừ         l   
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     l ợ g              g               g    Tr   g            t  o  u  t 

  n  705 . 

-       35  Đạ       ấ  85                    g         ị    ẩ   ứ  2. 

-       40: Đạ                         g         ị    ẩ   ứ  2. 

II  NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PH P 

1. Tă   cườ               c   Đ   ,              ư c         cô   

  c        ,      ư    c                  t ườ   c í     ị c     

- Q               ắ   à                     đ   ,         ,           à 

g         đ    ớ   ô g     đà   ạ ,         g l  l            ị     Đ  g  

 ạ       ố g   ấ           ố g         ị      ấ      g T               , lộ 

     ,         , g             Đ      

-    g            ứ       ấ   y,         y        ấ   à      ộ, đ  g 

                , y        à              g      ô g     đà   ạ ,         g 

     ộ     g         đẩy  ạ    ô g  g        ,      đạ       à  ộ       

  ố   ế  

-      ấ   y,      ứ  đ  g      g   y       đạ   ô g     đà   ạ ,     

    g      ộ, gắ         y    g   y   ạ        ộ  ớ   ế   ạ   đà   ạ , 

        g        à         ộ đ  đà   ạ  đ  g đố    ợ g,    ế      ,       

  à  l  , g y l  g      

- T  g     g   ố   ợ  g                  T    g  ớ              

   y    ô      T    g      yế        ớ g  ắ  l                 ế, quy 

  ạ   đ                  ất,        à  độ   g       ộ      l ,       g độ  

 g  g   g      đ   ứ g y           ộ g     mô, nâng cao   ấ  l ợ g   ạ  

độ g đà   ạ ,         g,  g      ứ           và    g l          ị  ộ   ộ 

    T    g.  

- Đ   ạ g                ứ ,      g   ứ  đà   ạ                g     g 

đà   ạ          g,  ừ g   ớ  g    đà   ạ    ô g         g,     đ    ố    y 

 ô  à   ấ  l ợ g đà   ạ   T  g     g        lớ          g   ứ      , 

  ế    ứ ,  ỹ    g,  g       ,    y    ô ; lớ  đà   ạ                g    

     à đà   ạ       đ   đặ   à g  

- T                    đ  g đố    ợ g  à   ù  ợ   ớ    y  ô đà   ạ   

     ộ       ấ     ế           đà   ạ          g  T    g  ù g  ớ       ấ   y 

đ  g         ộ  T     y,             l          ắ   ố l ợ g, đố    ợ g     

 ộ     đ ợ  đà   ạ ,         g      y         y   ạ  ,    ẩ       à    

  ng      ộ     T    đ    ố   ợ    y    g  ế   ạ      lớ   ằ g       

VPTU ANGIANG -1F04FD7F



12 
H 

 

 

- M   ộ g l     ế ,  ợ       ớ          ,      g     g  à  g à    ớ     

    lớ  đà   ạ ,         g      ộ               g     T     y, Ủy          

                    à         ,        y   g  ,      ộ l    đạ ,      l  

         tham gia            y   đ ,        , g   g  ạy  à  g      ứ       

     

2. T      c      ư,  ây      T ườ   C í     ị Tô  Đức T ắ       

c c      c í   ườ   c í     ị c            c                     c      

2.1. V      c  ,   y  ị   

T    g         ị Tô  Đứ  T ắ g         ,          : x y    g đ y 

đ   à      g   y    à     ,                y   ế,   y đị                  

        T   g    g, T        đ   theo quy đị  .  

2.2. V          v    c ức 

2.2.1.                  ủy   ủ                                    

                                          n:  

-     g            g       ấ  l ợ g độ   g         ứ  đ   ứ g y       

T    g         ị Tô  Đứ  T ắ g là         y   ấ  đà   ạ ,         g     

 ộ,  ô g   ứ ,        ứ ,     g      g      ứ                   ị     T   , 

đ       đạ                    g         ị    ẩ    

-  ị     i t y       ,       g độ   g         ứ   ừ        g   , đ   

     ố l ợ g             , y              ấ ,         ẩ , đ         đố   ớ  

  ứ        g    g    ,  ị          là         y đị  .  

- C                       l            độ   ế   ĩ      gà     ù  ợ   ớ  

y          T    g  ô g      

- C   độ g      ứ      lớ ,                   ứ  đ  đà   ạ ,         g, 

  ấ  là đà   ạ        độ   ạ   ỹ,   ế   ỹ      g  à  g ài   ớ ),     g  ấ  l  

l            ị,      ấ  l  l            ị,  g             ạ ,      g      

 ạy    ,   ế    ứ       đ        -      ,        g            ,  g ạ  

 g ,        … 

-  ằ g    ,  ị          g  ạ g        ứ , g   g     .  

2.2.2.                                  ủ                           

                          

- T       ,            ế   ạ   đ   g   g      đ        ế        ạ , 

  ố g   ấ   ớ      T    ứ  T     y,       T    g      T     y       y   

       ớ g      ố    -HD/HVCTQG. 
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- X y    g  à                            ạ        ộ,  ế   ạ   đà   ạ , 

        g, đ                    , l    đạ      g,     , g   g      đ   

ứ g đ          ẩ  theo Quy đị   11-QĐ/TW. 

- X y    g đ ợ  độ   g  g   g             ứ ,       g   g là      ộ 

l    đạ ,      l   à        y   g   g        g       

2.3. V                   ,      ư    

2.3.1.                  ủy   ủ                                    

                                                           :  

- T       ,               g           ằ                     T    g 

        ị Tô  Đứ  T ắ g       à           y   ấ  đà   ạ ,         g     

 ộ,  ô g   ứ ,        ứ                Q yế  đị   số 705/QĐ-TTg. 

-   ố   ợ   ớ    à      g,  ấ   y đị       g,           g           l  

     ộ   ố                   ; lấy  ế              là   ộ      g     g      

    đ  đ    g        ộ, đ  g          g  g      y   ạ         ứ      , 

  y             ộ l    đạ ,      l    đị       g  à        

2.3.2.                                c ủ                     

          ủy,                                                        

quan: 

- T ế      đ    ớ ,    g      ô,   ấ  l ợ g, đ               ẩ    ạ  

độ g đà   ạ ,         g          g         ị    ẩ ,   ấ  là                

đ y đ               đà   ạ ,         g đ ợ  g   ; b   đ    ỷ l  lớ      g 

 ấ  l  l            ị            g  ạ  T    g     ớ       ô g         g…  

- Đẩy  ạ   ứ g    g         ,  ô g  g          ế ,   ấ  là  ô g  g   

  ô g      à   ô g          l , đà   ạ ,         g  à  g      ứ            

- T         đ    g     ấ  l ợ g đà   ạ ,         g         g      , 

        , g   g     ,             ấ ,              g,              đà   ạ , 

        g   ế      đ    g     ấ  l ợ g đà   ạ ,         g đạ   ừ  ứ      

    l    

2.3.3.                                               y        

     ủy                           liên quan:   ớ g      à         g 

chuyên môn,  g       ,      g      g   g  ạy     độ   g  g   g          

    g             ị  ấ    y    

2.3.4.                                 

- T ế      đ    ớ       g      g   g  ạy  à             đ          y 

             ,     độ g,    g  ạ       g       , lấy  g        là      g 

   ,  g             g             à            đà   ạ   g               ế  
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          ,       g,     ộ g  à    g       ế    ứ ,     l y           g 

          y,        g        g g      yế         ố g            T    g 

  y         g,            ế    ứ   ớ ,      đ   ,          g,  g ị   yế  

    Đ  g,           ,      l          à   ớ ,       g     l    đạ ,      

l   à                          đị       g  à   ộ     g,      g      .  

- T ế                                        ứ  g   g  ạy,        ,      

   ,       ù  ợ   ớ                  ế, y        ộ     g      ừ g           à 

đố    ợ g lớ              yế    ố g              g   à      g,     đ   

         ,         ,  ế           .  

- T  g     g   ố   ợ        ,  gà      y    ô      Ủy ban nhân dân 

     đ          g        y   đ ,  ộ     g                   g,           , 

     l       y    gà    à               T        độ   g       ộ,  ô g 

  ứ ,        ứ . 

2.4. V                   cứ  k     ọc,      k      c      

X y    g T    g         ị Tô  Đứ  T ắ g       à       g      g     

cứ                   ị     T   , đạ                g         ị    ẩ       ạ  

độ g  g      ứ          ,    g  ế                           à lộ       đ  đ  

ra. 

2.4.1.                Công     :      ợ,  ạ  đ         đ  T    g 

        ị Tô  Đứ  T ắ g đ       đạ                g      ứ          , 

   g  ế            (đ   à            ấ      , đ   à            ấ       ,  ộ  

    ,     đà          …).   

2.4.2.             :  ằ g       ố   ợ   ớ  T    g         ị Tô  Đứ  

T ắ g  à            , đ    ị    l        ,   ớ g     T    g         ị Tô  

Đứ  T ắ g  g                                     g      ứ          ,    g 

 ế             đ   à          ,  ộ      ,    ạ đà ,   ấ          ,  ạ      

  ặ           T ô g     l  l     à           , Trang thông tin đ           

     g…)  

2.4.3.                               : 

-  ằ g    ,   y    g  ế   ạ    g      ứ          ,    g  ế            

      T    g      T     y       y          ạ  độ g              T    g 

                    y       đ    ớ ,    g       ấ  l ợ g đà   ạ ,     

    g     T    g,      g      g  ế           ,       g     đị       g,    

  , đ  g g                         T      

-     độ g đ    ấ , đ  g     à                      đ   à            ấ  

    ,  ấ            y   g     ế       g      ứ          ,    g  ế            

      à      g                ,      ứ         y đị            l   ; báo 
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      ế   g ị, đ    ấ   ừ  ế       g      ứ  đ   à ,  ộ                theo 

Quy định 11-QĐ/TW. 

- X y    g,   ấ              y       ,          ,  ỷ yế   ộ       

                 đà   ạ ,         g,  g      ứ          ,    g  ế       

    ,  ạ        ặ           T ô g     l  l     à           , Trang thông tin 

đ                g,     đ     ấ  l ợ g  ộ     g, đ  g   y đị        X ấ  

   ,   ô g     đ ợ                g   y     

-     ộ g  ợ     , l     ế   g      ứ            ớ         ,  gà    à 

đị       g     g  à  g à      ,          g         ị,         , đạ       y     

    g   ớ . Hằ g          ứ             ứ , g   g      đ   g      ứ       

 ế,      đ                 g         ô g     g   g  ạy,      ứ       l      

các đị       g,      g         ị,         , đạ      trong n ớ ,  g      ứ  

            ớ   g à   

2.5. V            ă        ườ       ,    c      k      , k  cư     

T    g         ị Tô  Đứ  T ắ g: 

- T ế             y    y     ố g        , lị      đ ợ         à       g 

    g   ặ  đ   g  ừ     , đ                 đạ                y    g     

         g đ  g, đ        ỷ l   ,  ỷ     g theo Quy đị     -QĐ/TW. 

- T  g     g      g       ,     l y      g         lĩ           ị, đạ  

đứ        ạ g      g    đ  g     ,           ẩ    ấ       g    g   g 

          g         ị.  

-         g đà   ạ ,         g,            ế    ứ          g ĩ      - 

     ,        g, đạ  đứ ,     g                      độ   g  đ  g     , 

       ứ . 

2.6. V  c         c   ,   ư         k               c í   

T      ế         g     g đ                  ấ ,      g       ỹ        à 

 à        đ    y    g  à            T    g         ị Tô  Đứ  T ắ g đạ      

              g         ị    ẩ . 

2.6.1.                         ủ                                    

                                              : T ế      đẩy  ạ         

                     đ        y    g T    g         ị Tô  Đứ  T ắ g đ  

đ ợ   ấ       ẩ    y         y    

2.6.2.             : Hằ g    ,   ố   ợ   ới T    g         ị Tô  

Đứ  T ắ g  à            , đ    ị l        ,          Ủy ban nhân dân 

                 l           ạ  độ g,      ắ       g       ỹ        đẩy 

 ạ   ứ g    g  ô g  g     ô g    ), đ     ,                      ấ , p    
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    ố   ô g          l , g   g  ạy,          à  g      ứ          ,    g  ế  

         . 

2.6.3.                                 

-   ố   ợ ,                            đ        y    g T    g       

  ị Tô  Đứ  T ắ g đ  đ ợ   ấ       ẩ    y         y    

-  ằ g    ,                    ạ  độ g,      ắ       g       ỹ       

 đẩy  ạ   ứ g    g  ô g  g     ô g    ), đ     ,                      ấ  

đ                ố   ô g          l , g   g  ạy,          à  g      ứ  

            

- X y    g            ô       g      -  ạ   - đẹ  g        đ       

      ạ  độ g         , g       ,        ạ         ,                      ứ , 

g   g       à           

P      ứ  ư 

NGUỒN  INH PHÍ 

1. Kinh               ạ  độ g     T    g lấy  ừ  g     g        n à 

  ớ   à  ừ g   ớ      ộ       ớ          g            ấ ,      gà  ,    

  ứ ,        g      à          

2.  g        n à   ớ      đ       đ                  ấ ,     g    ế   ị 

 ỹ       c   T    g                   lớ  đà   ạ ,         g,  g      ứ  

        ,    g  ế                  ế   ạ   đ ợ        y     

3. Từ g   ớ              ế độ         ộ                  ạ  độ g đ   

  , đà   ạ ,         g      ộ,  g      ứ          ,    g  ế           ,   ấ  

đấ  g             ợ  ừ  g        n à   ớ     ế                đà   ạ ,     

    g               g         g    lấy  ừ  g          ặ   ộ        g   

    )  à      đặ   à g  

4.         g   ,  ế   ạ              ừ g   ớ           ù  ợ   ớ  đ    

           ế  à      đ  g   y đị         à   ớ    ằ     g     g      

         ộ       ô g     đà   ạ ,         g,  g      ứ          ,    g  ế  

           à đ       ộ   ố  ô g         ằ     g       ấ  l ợ g       ạ  

độ g                ,        ạ               và g             ạ            

  à      g  gày  à g      -  ạ   - đẹ   

P      ứ  ă  

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1.            đ  g Ủy                   l    đạ  Ủy ban nhân dân 

       y    g      g      ,  ế   ạ    à đ                          Đ      
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2.      ứ Đ      ày,   y  ,   ị,   à    y, đ  g  y         ộ  T     y, 

           , đ    ị    l         tích   c   ố   ợ  cùng  ớ  Ban           

T    g         ị Tô  Đứ  T ắ g            g        , đ         à    à   

        , lộ           Đ      

3. V       g T     y        ,   ố   ợ   ớ             , đ    ị    l    

quan         ,         , đô  đố                            Đ      đị      

 ằ g              ế                        T    g    T     y  

 
 

       n: 
-          CTQG              đ  báo cáo), 

- V  c        g         ị  

   H c vi n chính trị quốc gia HCM  đ  báo cáo), 

- Các huy n, thị, thành  y 

   à đ ng  y tr c thuộc T nh  y  đ  p/h th c hi n), 

-         đ ng, ban cán s  đ  g, đ  g đ à   

  và     T   ng v  T    đ à   đ  p/h th c hi n), 

- Các s ,  gà   l          đ  th c hi n), 

-     đ ng chí t nh  y viên  đ  biết), 

-     đ ng chí Nguy n Tr ng Th , 

  Tr n Vi t Thành, Phạm Quang B n, 

  Tr   V      g, V  A   T ấn, 

  Tr n Hoàng Kiếm, Chu Tr   T   ng  đ  biết), 

-     V       g T nh  y. 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

  Ó  Í T Ư 

 

 

 

 
 

L  Vă  Nư   
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PHỤ LỤC 

   m t  o     n số 04- A/TU n    22/12/2021       n T  ờn  v  T n    ) 

 

P          

BẢNG THỐNG  Ê RÀ SO T 

TIÊU CHÍ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ CHU N MỨC 1 
 

TT Tiêu chí 

  

C ỉ      c      

Đ        

c      

 ức 1 

Ghi chú 

 (       t     ện trạn      Tr ờn    ện n   

 ố  vớ  từn  t  u   í  R  n   ố  vớ      t  u 

chí  ạt     rõ mứ      ạt   ện n    

      
Không 

     

I 
T   c  ,      ị   (Đ    6 Q    ị   11-

QĐ/TW) 
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4 

  ứ g      g        

     ạ    ặ       g 

      ạy              

  ặ   ằ g  ố   g     

đạ           ạ  
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        g,               ứ g      g        

     ạ  

5 

     ứ g         
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    g             

x 
 

        g           ứ g             g   ế  
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        g   ế    ứ       đ       -     ,    

    g             

6 
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x 
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     đ    ấ    ặ  đ    ấ       đ ợ   ừ    đ  

             ấ       g     l   
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 g    đứ g đ      

         à    à   

          ố  
x 

 

        g                  à    à    ố  

             l   

4 
 ã       

phòng 

1 
T     độ    y    ô  

 ừ   ạ   ĩ     l    
x 

   l    đạ      g       độ   ạ   ĩ         

    g       độ         

2 
T     độ      ấ     

l            ị  
x 

   l    đạ      g       độ      ấ  l  l    

        ị             g               ấ  l  

l            ị 

3 

     gạ   g   g      

              ứ   ạ g 

II)   ặ      g đ   g 
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x 

   l    đạ      g g    gạ   g   g            

 à     g đ   g     l    đạ      g g    gạ   
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4 
T       ,      ứ  

đ    ,       
x 

 

T         à      ứ                đ      Đ  

    ị          là   Đ          g           ế  Đ  

    ô g          ộ… 

5 

 g    đứ g đ      

         à    à   

 ố                l   
x 

 

        g     g             à    à    ố  

             l   

5 

G ả         

(tín  tất  ả 

n ữn  

n  ờ    ữ 

n ạ   

  ản  v  n 

    ả  ãn  

 ạo tr ờn   

tr ởn  p ó 

khoa, 

phòng) 

1 

Độ   g  g   g      

c         ế     l  đạ  

75% 
 

x 
 ố g   g     /   g  ố        ứ     /   

(65,8%) 

2 

Í    ấ      g   g 

                     

độ T       l   
 

x 
    g                      độ   ạ   ĩ     
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3 

     g   g       ạy 
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x 
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7/25 (28%) 

8 
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x 
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9 
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III 
H                ,      ư    (Đ    8, 

Q    ị   11-QĐ/TW) 
      

1 
T         đ           đà   ạ ,     

    g đ ợ  g    
x 

 

T         đ           đà   ạ ,         g 

      ế   ạ   T     y g    

2 
T         đ  g, đ           g       

đ ợ  g    
x 

 

T         đ  g, đ           g       đ ợ  

giao 

3 
Í    ấ   /   ố lớ  T   g  ấ     T      p 

trung 
x 

 

            /   ố lớ  T   g  ấ     T    

        g 

4 

T          g       y   ế      l  đà  

 ạ ,         g  à       yế  đị           

đà   ạ          g 
x 

 

T          g       y   ế      l  đà   ạ , 

        g  à       yế  đị           đà   ạ  

       ng 

5 
 ế      đ    g     ấ  l ợ g ĐT    ừ 

 ứ          l   
x 

 

 ế      đ    g     ấ  l ợ g ĐT    ừ  ứ  

        l   

IV 

H                cứ  k     ọc,      

k      c      (Đ    9, Q    ị   11-

QĐ/TW) 
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x 
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x 
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6 
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đ   à   ấ      ,                    ô g 

 g    ấ           l   
x 

 

             ế   g ị  ừ  ế       g      ứ  đ  
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7 X ấ           ấ       ố       
 

x 
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  ố       

8 X ấ           ấ      ố        /        l   
 

x 
       ấ      đ ợ       ấ      ố        /    

    l   

9 
X y    g  à              g   ô g     đ    

            g 
x 

 
  

V 

X         ă   ó    ườ       ,    c 

     k      , k  cư    (Đ    10, Q   

 ị   11-QĐ/TW) 
  

  

1 X y    g                  ứ g    
 

x        y    g                  ứ g    

2 
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đạ  đứ              
x 

 
  

3 
            ứ ,  g    l   độ g      
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4 
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8 
Tha  g   đ y đ ,                  g   à  
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x 

 
  

VI 

C         c   ,   ư         k           

    c í   (Đ    11, Q    ị   11-

QĐ/TW) 
  

  

1 
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3                 g  ừ       m2 x                   g        y           

4 

Tà        đ  g   y đị  ,  ô g     ,      

 ạ  ,         , đ   ứ g y         ạ  

độ g 
x     

T           

 ức        

c      ức 1 
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(55) 

1 Đ  đạ  41/55       

2    ế  74% 
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P          

BẢNG THỐNG  Ê RÀ SO T  

TIÊU CHÍ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ CHU N MỨC 2 
 

TT 
Tên  

tiêu chí 

  

C ỉ      c      

Đ        

c      

 ức 2 
Ghi chú 

 (       t     ện trạn      tr ờn    ện n    ố  

vớ  từn  t  u   í  R  n   ố  vớ      t  u   í  ạt 

    rõ mứ      ạt   ện n          
Không 

    

I 
T   c  ,      ị   (Đ    6, Q    ị   

11-QĐ/TW) 
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   đ y đ        y   ế,   y đị        ế 

                T   g    g, đị  
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II 
Đ            c ức (Đ    7, Đ    13 
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7 
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2 

T     độ      ấ  

l  l            ị 

   ặ      g 

đ   g) 

x 
 

        g,                độ      ấ  l  l    

        ị 
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     gạ   g   g 
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 ằ g  ố   g     đạ  

         ạ  

x 
 

        g,               ứ g      g        

     ạ  
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        g                  à    à    ố  

             l   

8 

Đ    ấ       ấ     

đ   à            ấ  

     
 

x      đạ            đ    ấ  đ   à   ấ       
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     đ        

đ ợ               

đà   ạ ,         g 

       ứ     g, 

         

x 
 

     đ        đ ợ               đà   ạ , 

        g        ứ     g,          

10 

X y    g  ô      

đà   ạ ,         g, 

 g      ứ       

   ,    g  ế       

      à      ặ  

 ô g          đ ợ  

 ô g      

 
x 

Đ  g  g      ứ    y    g  ô      đà   ạ , 

        g,  g      ứ          ,    g  ế       

      à      ặ   ô g          đ ợ   ô g      

4 
L        

phòng 
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         độ    y   

 ô   ừ   ạ   ĩ     

l  ,     g đ  

     g   ặ      

     g     g     

      Q ĐT, 

              độ 

  ế   ĩ 

 
x 

   l    đạ      g       độ   ạ   ĩ         

    g       độ         

2 

T     độ      ấ  

l  l            ị 

   ặ      g 

đ   g) 
 

x 

   l    đạ      g       độ      ấ  l  l    
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3 
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4 
Tham     ,    

  ứ  đ    ,       
x 

 
  

5 

 g    đứ g đ      

         à    à   

 ố                

l  , g    gạ   

g   g           ấ  

  ặ      g đ   g 

   ặ           độ 

     l    à   ớ  

 gạ        ấ ) 

 
x 

        g     g             à    à    ố  

             l      y            g    gạ   

g   g           ấ    ặ      g đ   g 

6 

X y    g  ô      

đà   ạ ,         g, 

 g      ứ       

   ,    g  ế       

      à      ặ  

 ô g          đ ợ  

 ô g      

 
x 

Đ  g  g      ứ    y    g  ô      đà   ạ , 

        g,  g      ứ          ,    g  ế       

      à      ặ   ô g          đ ợ   ô g      

5 

G           

 tín  tất  ả 

n ững 

n  ờ    ữ 

n ạ     ản  

v  n     ả 

 ãn   ạo 

tr ờn   

tr ởn  p ó 

khoa, 

phòng) 

1 

Độ   g  g   g      

       đạ     l     

  ấ      
 

x 
 ố g   g     /   g  ố        ứ     /   

(65,8%) 

2 

     g   g      

                độ 

T       l   
 

x 
    g                      độ   ạ   ĩ     

l  /   g  ố g   g         /       ) 

3 

                 ấ  

     ế   ĩ    ô g 

   l    đạ       
 

x 
        g   g         ô g    l    đạ      ) 

      độ   ế   ĩ 

4 

     g   g      

 ạy l  l          

  ị          độ l  

l        g  ấ  l  

lu       l   

x 
 

     g   g       ạy l  l            ị          

độ l  l        g  ấ  l  l     à     g đ   g 

    l   

5 

     g   g      

                  

 ấ  l  l    
 

x 

       g   g                    ấ  l  l    

                  y đ  g   y   ạ      đ      

c    ấ  l  l            ị 

6 
         g        

     ạ  
x 

 
     g   g          g             ạ  

7 

Í    ấ         

  ứ g         

    g      đ   , 

Mác-     ,    

    g             

x 
 

             ứ g      à đ  g             g 

     đ        -      ,        g             

8 
Í    ấ      g   

 gạ    V   
x 

     gạ   g   g           /   g g   g       

7/25 (28%) 

9 
Í    ấ     g   g 

          ấ   
x         g   g           ấ  

10 

           g 

     g       ạy 

             
x 

 

     g   g            g      g       ạy 

             

11 
100% hoàn thành 

         
x 

 

     g   g        à    à    ố               

lên 

12 
X y    g độ   g  

      g   g 
x 

 

     y    g  ế   ạ       g   g            

g   g                
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III 
H                ,      ư    (Đ    

8, Đ    14 Q    ị h 11-QĐ/TW)   
  

1 
T         đ y đ ,                   

đà   ạ ,         g đ ợ  g    
x 

 

T         đ           đà   ạ ,         g 

      ế   ạ   T     y g    

2 
T         đ  g, đ           g       

đ ợ  g    
x 

 

T         đ  g, đ           g       đ ợ  

giao 

3 
Í    ấ   /   ố lớ  T   g  ấ     T    

        g  
x 

            /   ố lớ  T   g  ấ     T        

trung 

4 

T          g       y   ế      l  đà  

 ạ ,         g  à       yế  đị        

   đà   ạ          g 
x 

 

T          g       y   ế      l  đà   ạ ,     

    g  à       yế  đị           đà   ạ      

    g 

5 
 ế      đ    g     ấ  l ợ g ĐT    ừ 

 ứ   ố      l   
x 

 

 ế      đ    g     ấ  l ợ g ĐT    ừ  ứ  

        l   

IV 

H                cứ  k     ọc,      

k      c      (Đ    9, Đ    15, Q   

 ị   11-QĐ/TW) 
  

  

1 Í    ấ     đ   à   ấ       g   
 

x 
                            ấ     đ   à   ấ  

     g 

2 
Í    ấ     đ   à   ấ           l      ặ  

   đ   à            ô g  g  )  
x 

                           ấ     đ   à   ấ  

       ặ      g đ   g     l   

3 Từ     ộ      ,     đà   ấ       g x 
 

  

4 
Từ     ộ      ,     đà   ừ  ấ           

lên 
x 

 
  

5 Í    ấ      ộ                 ấ   ộ 
 

x   

6  ế       g      ứ  đ ợ     y   g    x 
 

  

7 
          ế   g ị  ừ  ế       g      ứ  

đ   à   ấ           l    
x 

                  ế   g ị  ừ  ế       g     

 ứ  đ   à   ấ       

8 X ấ           ấ       ố      /        
 

x 
T   g              ấ           ấ       ố  

sách 

9 X ấ           ấ      ố        /    
 

x X ấ           ấ      ố        /    

10 

X y    g  à              g   ô g     

đ                g,     ế   ố   ớ      g 

  ô g     đ                 à T   g 

   g 

x 
 

  

V 

X         ă   ó    ườ       ,    c 

     k      , k  cư    (Đ    10, Đ    

16, Q    ị   11-QĐ/TW) 
  

  

1 X y    g                  ứ g    
 

x        y    g                  ứ g    

2 

          ,                     ấ   ắ  

đ ợ            g  ấ        à     g 

đ   g     g                    ô g   , 

             g Đ  g 
 

x 

               ,                     ấ   ắ  

đ ợ            g  ấ        à     g đ   g 

    g                    ô g   ,         

     g Đ  g 

3 
T    g        ấ  l ợ g,              g 

  à      đ   
x 

 
  

4 

X y    g  ô      đ                ế  

    g  ô g     đà   ạ ,         g, 

 g      ứ          ,    g  ế            

đ ợ       ấ       ẩ    y    ô g      
 

x 

       y    g  ô      đ                ế  

    g  ô g     đà   ạ ,         g,  g      ứ  

        ,    g  ế            đ ợ       ấ     

  ẩ    y    ô g      

5 
T          ố         , là          

    g, đạ  đứ              
x 

 
  

6 
            ứ ,  g    l   độ g      

     ứ g                 g đ  g 
x 
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7 
  ô g             ị  ỷ l     ừ          

    l   
x 

 
  

8 

T    ứ  đ  g, đ à        ạ  độ g      

     à   à    à     ấ   ắ               

lên 
x 

 
  

9 
T    g   à    à     ấ   ắ           

    l    
x T    g   à    à    ố           

10 Th         ố    y   ế         x 
 

  

11 
T    g   đ y đ ,                  g 

  à      đ   
x 

 
  

VI 

C         c   ,   ư         k        

       c í   (Đ    11, Đ    17 Q   

 ị   11-QĐ/TW) 
  

  

1 

            ấ   ỹ            đạ , ứ g 

   g  ô g  g     ô g                 

    
x 

 
  

2     đ     ấ  l ợ g g   g  ạy  x 
 

  

3                 g  ừ   .000 m2 x 
 

                g        y           

4 

Tà        đ  g   y đị  ,  ô g     , 

      ạ  ,         , đ   ứ g y       

  ạ  độ g 
x 

 
  

T            ức 

       c     

 ức 2 

T         c í (66) 

1 Đ  đạ  36/66 
  

  

2    ế  54% 
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